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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Ngữ văn - Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. Phần Đọc hiểu (4,0 điểm)
 											Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
Bản đồ nước Việt
Tôi sẽ giữ suốt đời trong trí nhớ
Quãng ngày xanh học tập tại quê hương
Trong căn nhà nho nhỏ dưới cây bàng
Có tấm biển đề “An thôn học hiệu”

Những buổi sáng vừng hồng le lói chiếu
Trên non sông, làng mạc, ruộng đồng quê
Chúng tôi ngồi yên lặng lắng tai nghe
Tiếng thầy giảng suốt trong giờ quốc sử
Thầy tôi bảo: “Các em nên nhớ rõ
Nước chúng ta là một nước vinh quang
Bao anh hùng thủa trước của giang san
Đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc.
Các em phải đêm ngày chăm chỉ học
Để đêm ngày nối được chí tiền nhân
Ta chắc rằng sau một cuộc xoay vần
Dân nước Việt lại là dân hùng liệt
Ta tin tưởng không bao giờ tiêu diệt
Giống anh hùng trên sông núi Việt Nam
Bên những trang lịch sử bốn nghìn năm
Đầy chiến thắng vinh quang, đầy máu thắm
Ta sẽ phải suốt đời đau uất hận
Nếu Việt Nam địa giới phải chia rời,
Dân Việt Nam huyết mạch rẽ đôi nơi
Người Nam, Bắc không cùng chung cội rễ
Ta nhất định không bao giờ chịu thế
Núi sông nào cũng của nước Việt Nam!”

Tiếng thầy tôi suốt buổi học vang vang
Trên án sách, bên những hàng cửa kính
Giờ tôi tưởng như đương ngồi dự thính
Thầy tôi đương hùng biện giữa thanh niên
Đương quyết vì quyền lợi giống Rồng Tiên
Đòi giữ vững bản đồ non nước Việt.
(Đoàn Văn Cừ - Bài thơ này được đăng trên báo Cứu quốc số ngày 6-4-1946)
Câu 1. Trong bài thơ, thầy giáo đã giảng dạy cho học sinh về nội dung gì?
Câu 2. Nêu tác dụng của một biện pháp tu từ có trong bài thơ?
Câu 3.  Thông điệp chính mà người thầy muốn truyền tải qua những lời giảng trong bài thơ là gì?
Câu 4. Từ bài thơ, em hãy nêu cảm nhận về tinh thần yêu nước và trách nhiệm đối với quê hương của thế hệ trẻ ngày nay.
II. Phần Viết (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm): Viết một đoạn văn (khoảng 15-18 dòng – tương đương 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề tôn trọng những người lao động bình thường.
Câu 2. (4,0 điểm) Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm xúc khi đọc  bài thơ “ Bản đồ nước Việt” của Đoàn Văn Cừ. 
-----------Hết----------
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HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Ngữ văn - Lớp 9


	Phần/Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc hiểu
	4,0

	1
	Trong bài thơ, thầy giáo đã giảng dạy cho học sinh về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, lịch sử oai hùng của Việt Nam, và ý chí bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ.
	0,75


	2
	Trong bài thơ, tác giả sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ, cụ thể là các cụm từ như “Nước chúng ta,” “dân nước Việt,” và “không bao giờ.” Điệp ngữ này được dùng để nhấn mạnh niềm tự hào về dân tộc Việt Nam, cùng với ý chí kiên cường và quyết tâm bảo vệ đất nước. Sự lặp đi lặp lại của những cụm từ này khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và truyền tải ý chí bất khuất, như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự vinh quang và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt qua bao thế hệ.
	0,75

	
3

	Thông điệp chính mà người thầy muốn truyền tải là lòng tự hào dân tộc, ý chí kiên cường bảo vệ chủ quyền đất nước, và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, gìn giữ độc lập, tự do cho quê hương Việt Nam.
	1,5



	
4

	Qua bài thơ, ta cảm nhận rằng thế hệ trẻ ngày nay cũng cần gìn giữ và phát huy tinh thần yêu nước, biết trân trọng lịch sử hào hùng của dân tộc. Trách nhiệm đối với quê hương không chỉ là học tập, làm việc chăm chỉ mà còn là góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, vững mạnh. Tinh thần đó có thể được thể hiện qua việc bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, và luôn sẵn sàng đóng góp cho xã hội
	1,0

	
	
	

	Phần Viết.
	6,0

	1
	I. Yêu cầu chung
- Nội dung: Suy nghĩ về việc cần tôn trọng những người lao động bình thường
- Hình thức trình bày: Đoạn văn
- Độ dài: Khoảng 15-18 dòng
II. Yêu cầu cụ thể
HS cần nêu được các ý chính sau:
- Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề: Tôn trọng những người lao động bình thường là một giá trị đạo đức quan trọng trong xã hội.
 Khẳng định ý nghĩa: Mỗi người lao động đều có đóng góp riêng, và tôn trọng họ là thể hiện sự công nhận, đánh giá cao nỗ lực của họ.
- Thân đoạn: 
+ Giải thích nhanh: Lao động bình thường: Chỉ những công việc phổ thông, thường ít đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, ví dụ như công nhân, nông dân, lao công, người phục vụ, bảo vệ, v.v.
+ Khẳng định những đóng góp của người lao động bình thường rất có giá trị cho xã hội: Mỗi công việc dù lớn hay nhỏ đều góp phần giúp xã hội vận hành ổn định và phát triển; phục vụ nhu cầu sinh hoạt và xây dựng xã hội (dẫn chứng: nếu không có người lao công, môi trường không thể sạch sẽ, nếu không có chú bảo vệ, tài sản của các cơ quan xí nghiệp sẽ không an toàn…
+ Khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng người lao động bình thường: thúc đẩy sự đoàn kết, tránh phân biệt đối xử, giúp mọi người cảm thấy được trân trọng và yên tâm đóng góp; Xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh, không có sự phân biệt giai cấp; Khi mọi người đều được tôn trọng, xã hội sẽ phát triển hài hòa, văn minh hơn.
+ Phê phán những hành xử thiếu tôn trọng đối với người lao động bình thường của một số người
- Kết đoạn: Khẳng định lại tầm quan trọng của vấn đề: Tôn trọng những người lao động bình thường là hành động cần thiết, thể hiện lối sống văn minh và tấm lòng nhân ái.  Kêu gọi hành động: Mỗi người cần tự giác rèn luyện thái độ tôn trọng và biết ơn đối với mọi người xung quanh, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
	2,0
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	2
	I. Yêu cầu chung
- Kiểu bài: Bài văn biểu cảm
- Bố cục: 1 đoạn văn (3 phần: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn)
- Đối tượng biểu cảm: Bài thơ “Bản đồ nước Việt” của Đoàn Văn Cừ
II. Yêu cầu cụ thể
* Mở đoạn: 
- Giới thiệu tác giả Đoàn Văn Cừ: Một nhà thơ nổi tiếng trong văn học Việt Nam với những bài thơ đầy tâm huyết về quê hương, đất nước.
- Nêu cảm nghĩ khi đọc bài thơ Bản đồ nước Việt: Bài thơ thể hiện tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc của tác giả, qua hình ảnh của người thầy giáo và những bài học lịch sử quý giá.
* Thân đoạn
1. Nêu cảm nghĩ khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài thơ
- Nội dung chính: Tình yêu nước, lòng tự hào về lịch sử và tinh thần bảo vệ độc lập, lãnh thổ của dân tộc.
- Nghệ thuật: Sử dụng hình ảnh thơ phong phú, ngôn từ tinh tế, giọng điệu trang nghiêm và cảm xúc chân thành.
2. Trình bày cảm nghĩ về nội dung bài thơ
- Hình ảnh người thầy giáo:
+ Gợi lên hình ảnh người thầy tôn kính, là người truyền dạy tri thức và lòng yêu nước cho học sinh.
+ Những bài giảng của thầy không chỉ là kiến thức lịch sử mà còn là bài học về lòng tự hào dân tộc.
- Ký ức về quãng thời gian học tập:
+ Hình ảnh “căn nhà nho nhỏ dưới cây bàng” thể hiện không gian ấm cúng, gần gũi, nơi nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng yêu nước của thế hệ trẻ.
+ Các chi tiết cụ thể như “tiếng thầy giảng” và “buổi sáng vừng hồng” tạo cảm giác yên bình nhưng đầy ý nghĩa.
- Tình yêu nước và tinh thần trách nhiệm:
+ Những lời thầy dạy về các anh hùng dân tộc và tinh thần bảo vệ quê hương thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tổ quốc.
+ Hình ảnh “Núi sông nào cũng của nước Việt Nam” khẳng định chủ quyền lãnh thổ và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.
- Tâm tư và cảm xúc của tác giả:
+ Tác giả thể hiện nỗi đau khi nghĩ đến sự chia rẽ và mất mát, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm không bao giờ chấp nhận tình trạng đó.
+ Giọng điệu hùng hồn, mạnh mẽ thể hiện lòng tự hào và sự kiên định của người Việt Nam.
3. Nét đặc sắc trong nghệ thuật
- Ngôn ngữ và hình ảnh: Sử dụng ngôn từ giản dị nhưng giàu ý nghĩa, hình ảnh thơ sinh động, dễ hiểu và dễ cảm nhận.
- Thể thơ tự do: Thể hiện sự tự do trong cảm xúc, giúp tác giả bộc lộ suy nghĩ một cách tự nhiên và chân thành.
* Kết đoạn
- Nêu cảm xúc khái quát về giá trị của bài thơ Bản đồ nước Việt: Là một tác phẩm nghệ thuật sâu sắc, thể hiện tâm hồn yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương rất xúc động.
- Nhấn mạnh ý nghĩa của việc giáo dục lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm trong việc gìn giữ độc lập, tự do cho thế hệ mai sau.
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	Tổng
	
	10,0 



